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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /STC-GCSDN                        Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2023 

BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý, điều hành  

về giá tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

I. Tổng quan thị trường và giá cả tháng 3 năm 2023: 

Theo số liệu của Cục Thống kê Quảng Bình và qua khảo sát giá thị trường 

trên địa bàn tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tỉnh Quảng Bình tháng 3 giảm 0,24% 

so với tháng trước, tăng 6,40% so với kỳ gốc năm 2019, giảm 0,38% so cùng kỳ 

năm trước và tăng 0,67% so tháng 12 năm trước. CPI bình quân 3 tháng đầu năm 

2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,13% (trong đó: Nhóm hàng hóa tăng 0,28%; 

nhóm dịch vụ giảm 0,15%). 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 02 nhóm tăng, 03 nhóm giảm 

và 06 nhóm không đổi so với tháng trước, cụ thể như sau: 

- 02 nhóm tăng so với tháng trước: Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 

0,09%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%. 

- 03 nhóm giảm so với tháng trước: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 

0,29%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,78%; nhóm giao thông giảm 

0,17%. 

- 06 nhóm không đổi so với tháng trước: Nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm 

may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm giáo dục; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm 

bưu chính viễn thông; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác có chỉ số không đổi so với 

tháng trước. 

* Chỉ số giá vàng 99,99%: Giá vàng trong tỉnh biến động theo giá vàng 

trong nước. Giá vàng bình quân tháng 3 năm 2023 giảm 1,62% so với tháng trước, 

giá vàng dao động quanh mức 5,33 triệu đồng/chỉ, tăng 38,23% so với kỳ gốc năm 

2019, giảm 3,12% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,68% so với tháng 12 năm trước, 

bình quân 3 tháng đầu năm 2023 tăng 0,35% so với cùng kỳ năm trước. 

* Chỉ số giá đô la Mỹ (USD): Giá đô la Mỹ (USD) tháng này có giá bình 

quân 23.591 đồng/USD, tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 2,14% so với kỳ gốc 

năm 2019, tăng 3,91% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,80% so với tháng 12 

năm trước, bình quân 3 tháng đầu năm 2023 tăng 3,91% so với cùng kỳ năm trước. 

1. Nguyên nhân làm giảm CPI tháng 3 năm 2023: 

- Giá xăng, dầu trong nước ảnh hưởng bởi giá xăng dầu thế giới, liên Bộ 

Công thương - Tài chính ra quyết định điều chỉnh giá xăng dầu 03 đợt vào ngày 

01/3/2023, 13/3/2023 và ngày 21/3/2023. Giá xăng giảm 0,38% so với tháng trước, 

dầu Diezen giảm 8,22% so với tháng trước, đã tác động đến chỉ số giá nhóm giao 

thông giảm 0,17%. 

- Giá gas được điều chỉnh giảm so với tháng trước, cụ thể: Bình gas 

Pertrolimex 12 kg có giá 477.000 đồng/bình, giảm 14.000 đồng/bình; làm giá gas 
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giảm 2,85% so với tháng 02 năm 2023. 

- Giá thịt lợn hơi trong nước giảm kéo theo giá thịt tiếp tục giảm 3,19% so 

với tháng trước. 

- Các loại rau củ quả do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên giá giảm so 

với tháng trước. 

- Ảnh hưởng của giá vàng giảm nên các mặt hàng trang sức giảm 0,48% so 

với tháng trước. 

2. Nguyên nhân làm tăng CPI tháng 3 năm 2023: 

- Giá điện
 
và giá nước sinh hoạt so với tháng trước tăng lần lượt 3,33% và 

0,95%, do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. 

- Giá cây, hoa cảnh tăng 0,33% so với tháng trước do nguồn cung giảm. 

II. Diễn biến giá tiêu dùng tháng 3 năm 2023 của một số nhóm hàng 

chính như sau: 

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống: Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống giảm 0,29% so với tháng 02 năm 2023, trong đó: Lương thực tăng 0,39%; 

thực phẩm giảm 0,50%; ăn uống ngoài gia đình không đổi so với tháng trước. Góp 

phần giảm CPI chung 0,11%. 

1.1. Lương thực: Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,39% so với tháng trước, 

cụ thể: Giá nhóm gạo tăng 0,96%, do giá gạo nhập về địa phương tăng (gạo tẻ 

thường tăng 0,95%; gạo tẻ ngon tăng 1,74%); giá nhóm lương thực chế biến tăng 

0,01% (nhóm bún, bánh phở, bánh đa tăng 0,05%) so với tháng trước. 

1.2. Thực phẩm: Chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 0,50% so với tháng trước. 

Giá các mặt hàng thịt gia súc giảm 1,94%, trong đó: Giá thịt lợn giảm 

3,19%, do giá lợn hơi giảm. Kéo theo nội tạng động vật giảm 0,26%, mỡ động vật 

giảm 0,30%, thịt chế biến giảm 0,06% so với tháng trước.  

Giá thịt gia cầm tươi sống giảm 0,03% so với tháng trước (thịt gà giảm 

0,04%). Giá trứng các loại giảm 3,41%, do nguồn cung dồi dào. 

Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến giảm 0,92% so với tháng trước, do 

lượng rau củ quả tại địa phương cũng như các tỉnh khác về nhiều, cụ thể: Bắp cải 

giảm 0,72%; su hào giảm 0,71%; cà chua giảm 3,48%; khoai tây giảm 1,72%; đỗ 

quả tươi giảm 6,10%; rau gia vị tươi, khô giảm 3,22% so với tháng trước. 

Giá nhóm quả tươi, chế biến giảm 0,74% so với tháng trước, do nhu cầu 

giảm, cụ thể: Quả có múi giảm 1,56% và nhóm quả tươi khác giảm 0,72% so với 

tháng trước. 

Trong khi đó, giá các mặt hàng thủy sản tươi sống tăng 0,52%, trong đó: 

nhóm cá tươi hoặc ướp lạnh tăng 0,70%; nhóm tôm tươi hoặc ướp lạnh tăng 

0,29%; nhóm thuỷ hải sản tươi sống khác tăng 0,02% so với tháng trước. 

2. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng: Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu 

xây dựng giảm 0,78%, do giá nhà ở thuê giảm 2,71% so với tháng trước. Đồng 

thời, giá gas Petrolimex được điều chỉnh giảm 14.000 đồng/bình 12 kg vào ngày 

01/3/2023, làm giá gas tháng này giảm 2,85% so với tháng trước. Góp phần giảm 

CPI chung 0,12%. 

3. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình: Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng 

gia đình tăng 0,09%, do giá nhóm đồ dùng trong nhà tăng 0,11% (nhóm xà 
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phòng giặt tăng 0,29%; nước rửa bát và nước cọ sàn tăng 1,69%)  và nhóm dịch 

vụ trong gia đình tăng 0,13% (giá thuê đồ dùng trong gia đình tăng 2,12%)  so 

với tháng trước. Góp phần tăng CPI chung 0,01%. 

4. Nhóm giao thông: Chỉ số giá nhóm giao thông giảm 0,17% so với tháng 

trước, chủ yếu do chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 0,42%, do ba đợt điều chỉnh giá 

xăng, dầu vào ngày 01/3/2023, 13/3/2023 và ngày 21/3/2023, cụ thể: Giá xăng 

giảm 0,38%, dầu Diezen giảm 8,22% so với tháng trước. Đồng thời, nhóm dịch vụ 

giao thông công cộng giảm 0,78% so với tháng trước. Góp phần giảm CPI chung 

0,02%. 

5. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch: Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và 

du lịch tăng 0,01% so với tháng trước, do nhóm đồ chơi tăng 0,13% và nhóm hoa, 

cây cảnh, vật cảnh tăng 0,12% so với tháng trước. 

Các mặt hàng và dịch vụ còn lại ổn định. 

BẢNG CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG, CHỈ SỐ                       
GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2023 

Đơn vị tính: % 

  

  

Tháng 3 năm báo cáo so với: 
Bình 

quân 

quý I 

năm 

báo cáo 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Bình 

quân 3 

tháng 

đầu năm 

báo cáo 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Kỳ 

gốc 

năm 

2019 

Tháng 

3 năm 

trước 

Tháng 

12 

năm 

trước 

Tháng 

02 năm 

báo cáo 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

CHUNG 

106,40 99,62 100,67 99,76 100,13 100,13 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 111,26 102,77 100,56 99,71 102,69 102,69 

    Trong đó: 

      

 

Lương thực 110,68 102,07 101,65 100,39 101,70 101,70 

 

Thực phẩm 110,38 101,50 100,51 99,50 101,45 101,45 

 

Ăn uống ngoài gia 

đình 

114,19 106,95 100,17 100,00 106,92 106,92 

Đồ uống và thuốc lá 106,17 101,45 101,14 100,00 101,49 101,49 

May mặc, mũ nón và giày dép 104,40 100,28 100,28 100,00 100,27 100,27 

Nhà ở và vật liệu xây dựng 109,75 99,52 100,35 99,22 101,16 101,16 

Thiết bị và đồ dùng gia đình 104,35 100,94 100,52 100,09 100,90 100,90 

Thuốc và dịch vụ y tế 102,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Trong đó: Dịch vụ y tế 102,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Giao thông 104,59 95,07 102,89 99,83 97,58 97,58 

Bưu chính viễn thông 99,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Giáo dục 

 

91,25 85,70 100,00 100,00 85,71 85,71 
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  Trong đó: Dịch vụ giáo 

dục 

88,96 82,98 100,00 100,00 82,98 82,98 

Văn hoá, giải trí và du lịch 99,54 100,40 100,37 100,01 100,27 100,27 

Hàng hóa và dịch vụ khác 103,85 100,88 100,19 100,00 100,82 100,82 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 138,23 96,88 100,68 98,38 100,35 100,35 

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 102,14 103,91 98,20 100,46 103,91 103,91 

(Chi tiết có Bảng giá thị trường tháng 3 năm 2023 kèm theo) 

III. Công tác quản lý, điều hành về giá tháng 3 năm 2023: 

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành: 

Quý I năm 2023 với sự kiện nổi bật chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

diễn ra sôi động, nhộn nhịp. 

Trong Quý I năm 2023, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh (Cục 

Quản lý thị trường) đã tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh thành lập 02 đoàn 

liên ngành nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

tại các địa bàn trên toàn tỉnh. Kết quả các Đoàn liên ngành đã tiến hành nắm bắt 

tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai hoạt động phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn các huyện, thị xã và thành phố; kiến 

nghị Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường 

công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, nắm chắc tình 

hình, địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý có hiệu quả hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng tại địa 

phương tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện công tác phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, địa 

bàn, lĩnh vực được giao.  

 2. Công tác tuyên truyền: 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh đã thực hiện phát sóng các tin, bài, phóng sự thông qua chuyên mục “Phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” trên sóng QBTV; các cơ quan 

truyền thông, báo chí của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành tích cực 

tuyên truyền thông tin, phản ánh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, các 

văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, 

hàng giả và gian lận thương mại.  

3. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý của các 

lực lượng chức năng:  

Trong Quý I năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 268 

vụ vi phạm, đã xử lý vi phạm hành chính: 216 vụ (trong đó: 14 vụ từ kỳ trước 

chuyển sang), xử lý hình sự: 47 vụ/80 đối tượng. Số vụ việc đang tạm giữ chờ xử 

lý và đang điều tra, xử lý: 16 vụ; chuyển cơ quan khác xử lý: 03 vụ.  

IV. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 4 

năm 2023: 

1. Dự báo giá xăng, dầu tháng 4 năm 2023:  
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Giá dầu thế giới gần đây diễn biến thất thường, nhưng xu hướng chung là 

tăng nhẹ. Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch cắt giảm sản lượng của Nga. 

Cùng với đó, giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ từ các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi 

nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho 

hay, nhập khẩu dầu thô của nước này được dự báo tăng 6,2% trong năm 2023, lên 

540 triệu tấn. Dự kiến nhu cầu sẽ tăng theo mùa vào cuối quý II năm 2023 và sẽ 

đẩy giá dầu tăng cao hơn so với mức hiện tại. Với diễn biến của giá dầu thế giới, 

dự báo tại kỳ điều hành tới đây giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ, trong khi giá 

dầu Diesel có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức thay đổi vẫn tùy thuộc 

vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn 

giá. 

2. Dự báo giá gas tháng 4 năm 2023:  

Giá gas Petro thế giới dự báo giảm mạnh trong tháng 4 năm 2023 và sẽ tiếp 

tục giảm trong thời gian tới. Nguyên nhân của sự giảm giá này có thể do tình trạng 

thặng dư nguồn cung gas tự nhiên và sự cải thiện các công nghệ khai thác gas mới. 

Các nhà đầu tư và người tiêu dùng nên theo dõi sát tình hình thị trường gas để có 

những quyết định đúng đắn trong đầu tư và sử dụng. 

3. Dự báo giá vàng, giá USD tháng 4 năm 2023:  

- Giá vàng thế giới trong tháng 3 năm 2023 tăng 7%. Đây là tháng hoạt động 

tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Dự báo vàng có khả năng tăng giá và phá vỡ mức 

cao kỷ lục trong tháng 4 năm 2023 (tháng 4 dự báo có thể là tháng tăng mạnh nhất 

trong hơn hai năm rưỡi qua). Vàng và trái phiếu vẫn là hai khoản đầu tư hàng đầu 

của năm 2023 khi cuộc khủng hoảng ngân hàng có nguy cơ đẩy nền kinh tế toàn 

cầu vào suy thoái sâu sắc. 

- Đồng USD tăng so với đồng Euro nhưng trong tháng 4 năm 2023 tỷ giá 

USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng loạt giảm; lý do nền kinh tế 

Mỹ tiếp tục chậm lại với sự sụt giảm trong chi tiêu sản xuất và xây dựng của người 

tiêu dùng. Cơ hội việc làm của người dân Mỹ trong tháng 02 năm 2023 giảm 

xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua và đơn đặt hàng nhà máy tiếp tục 

giảm, làm suy yếu đồng USD; lý do Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất để kiềm 

chế lạm phát.  

Trên đây là Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, điều 

hành về giá của tỉnh Quảng Bình tháng 3 năm 2023, Sở Tài chính Quảng Bình báo 

cáo Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Tài chính - Cục QL giá (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm DVTCC; 

- Phòng TCKH các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, GCSDN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Tùng Giang 
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